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Nhũ tƣơng nhựa đƣờng a xít - Phƣơng pháp thử - 

Phần 15: Xác định độ dính bám với cốt liệu tại hiện trƣờng 

Cationic Emulsified Asphalt  - Test Method  - 

Part 15: Test Method for Determining Field Coating 

1  Phạm vi áp dụng 

1.1  Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử nghiệm nhanh tại hiện trường để xác định độ dính 

bám với cốt liệu của nhũ tương nhựa đường. 

1.2  Tiêu chuẩn này không đề cập đến tất cả các vấn đề liên quan đến an toàn khi sử dụng. Người 

sử dụng tiêu chuẩn này có trách nhiệm thiết lập các nguyên tắc về an toàn và bảo vệ sức khỏe 

cũng như khả năng áp dụng phù hợp với các quy định khi đưa vào sử dụng. 

 

2  Tài liệu viện dẫn 

Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn 

ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố 

thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).  

ASTM E11, Standard specification for wire cloth and sieves for testing purposes (Quy định kỹ 

thuật đối với lưới sàng và sàng dùng cho thử nghiệm) 

 

3  Tóm tắt phƣơng pháp thử 

Một khối lượng cốt liệu quy định được trộn bằng tay với một lượng nhũ tương nhựa đường quy 

định. Quan sát khả năng duy trì dính bám của nhũ tương nhựa đường với cốt liệu trong một chu kỳ 

trộn mẫu 5 phút. Khả năng kháng nước của hỗn hợp được xác định bằng cách dùng nước rửa hỗn 

hợp nhiều lần cho đến khi nước trong chảy ra, sau đó quan sát nhận xét. 

 

4  Thiết bị và dụng cụ thử 

4.1  Cốc kim loại dung tích 500 mL. 
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4.2  Chảo dung tích từ 2500 mL đến 3000 mL có tay cầm. 

4.3  Ống đong 50 mL có vạch chia thể tích. 

4.4  Dao trộn có tay cầm. 

4.5  Sàng tiêu chuẩn lỗ vuông 19 mm phù hợp với tiêu chuẩn ASTM E11. 

 

5  Tiến hành thử 

5.1  Sàng loại bỏ các hạt lớn hơn 19 mm có trong cốt liệu. 

5.2  Dùng cốc kim loại 500 mL đong đầy cốt liệu đổ vào chảo, sau đó rót 50 mL nhũ tương nhựa 

đường vào cốc. 

5.3  Dùng dao trộn mạnh tay hỗn hợp trong khoảng thời gian 5 phút. 

5.4  Quan sát, đánh giá mức độ dính bám cốt liệu của nhũ tương nhựa đường và lượng nước tách 

ra. 

5.5  Đổ hỗn hợp từ chảo trộn vào đầy cốc kim loại sau đó đặt cốc đựng mẫu vào chảo trộn.  

5.6  Rửa hỗn hợp trong cốc kim loại bằng cách đổ đầy nước vào rồi lại gạn ra 5 lần. 

5.7  Đổ rải đều hỗn hợp còn lại trong cốc kim loại lên một tờ giấy và quan sát, đánh giá mức độ 

dính bám của màng nhựa trên cốt liệu. 

 

6  Báo cáo thử nghiệm 

6.1  Sau khi kết thúc quá trình trộn mẫu cốt liệu với nhũ tương nhựa đường (5.4), nhận xét và báo 

cáo kết quả dính bám theo 3 mức độ: khá, đạt và kém, trong đó: 

- Được đánh giá là khá (good) khi nhũ tương nhựa đường dính bám trên toàn bộ bề mặt các hạt 

cốt liệu trừ những lỗ rỗ trên bề mặt và các cạnh góc; 

- Được đánh giá là đạt (fair) khi phần diện tích có nhũ tương nhựa đường dính bám lớn hơn 

50%; 

- Được đánh giá là kém (poor) khi phần diện tích có nhũ tương nhựa đường dính bám nhỏ hơn 

50%. 

6.2  Sau khi kết thúc quá trình rửa hỗn hợp (5.7), nhận xét và báo cáo kết quả dính bám theo 3 

mức độ: khá, đạt và kém, trong đó: 

- Được đánh giá là khá (good) khi nhựa đường dính bám trên toàn bộ bề mặt các hạt cốt liệu trừ 

những lỗ rỗ trên bề mặt và các cạnh góc; 
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- Được đánh giá là đạt (fair) khi phần diện tích có nhựa đường dính bám lớn hơn 50%; 

- Được đánh giá là kém (poor) khi phần diện tích có nhựa đường dính bám nhỏ hơn 50%. 


